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Thời gian làm bài: 45 phút 
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PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) 

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn phương án) 

Câu 1.Trong cách mạng công nghiệp lần thứ 3, bước tiến quan trọng của ngành công nghệ 

thông tin là 

A. máy tính điện tử.     C. mạng kết nối Internet không dây. 

B. mạng kết nối Internet có dây.  D. vệ tinh nhân tạo. 

Câu 2. Một trong những chiếc nôi của nền văn minh nhân loại là 

A. văn minh Ai Cập.     C. văn minh Lưỡng Hà. 

B. văn minh Ấn Độ.    D. văn minh Trung Hoa. 

Câu 3. Với cách mạng công nghiệp lần thứ tư, yếu tố quan trọng nhất trong sản xuất là 

A. nhóm lao động tay chân.   C. nhóm ngành sản xuất vật chất. 

B. lao động trí tuệ.    D. các nhóm ngành cơ khí. 

Câu 4. Đặc điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là 

A. sử dụng năng lượng mặt trời. ` C. sử dụng năng lượng điện. 

B. sử dụng động cơ đốt trong.   D. sử dụng năng lượng nước. 

Câu 5. Cư dân quốc gia cổ đại nào sau đây đã phát minh ra số 0? 

A. Trung Quốc  B. Ấn Độ  C. Hy Lạp  D. Ai Cập 

Câu 6. Cách mạng công nghiệp lần thứ 2 được khởi đầu bằng 

A. phát minh về tàu hỏa.   C. phát minh về nhiệt. 

B. phát minh về điện.    D. phát minh về hơi nước. 

Câu 7. Pi-ta-go là nhà khoa học nổi tiếng của Hy Lạp trong lĩnh vực nào? 

A. Toán học.  B. Kiến trúc.  C. Văn học.  D. Hóa học. 

Câu 8. Hệ chữ cái La tinh và hệ chữ số La Mã (I, II, III, ...) là thành tựu của cư dân cổ 

A. Hy Lạp - Rôma B. Trung Hoa  C. Ba Tư  D. Ấn Độ 

II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai) 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau: 

Hội họa: Hội họa Trung Quốc có lịch sử 5000 - 6000 năm với các loại hình: bạch hoạ, bản 

hoạ, bích hoạ. Đặc biệt là nghệ thuật vẽ tranh thuỷ mạc, có ảnh hưởng nhiều tới các nước ở châu 

Á. Cuốn Lục pháp luận của Tạ Hách đã tổng kết những kinh nghiệm Hội họa từ đời Hán đến đời 

Tuỳ. 

Điêu khắc: Ở Trung Quốc cũng phân thành các ngành riêng như: Ngọc điêu, thạch điêu, 

mộc điêu. Những tác phẩm nổi tiếng như cặp tượng Tần ngẫu đời Tần, tượng Lạc sơn Đại Phật 

đời Tây Hán (pho tượng cao nhất thế giới), tượng Phật nghìn mắt nghìn tay. 

Kiến trúc: Cũng có những công trình rất nổi tiếng như Vạn Lí Trường Thành (tới 6700 

km), Thành Tràng An, Cố cung, Tử Cấm Thành ở Bắc Kinh. 

 (Dẫn theo Văn minh Trung Quốc sơ lược) 

a) Hội họa Trung Hoa rất đa dạng cả về đề tài, nội dung và phong cách.  
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b)  Hội họa, kiến trúc và điêu khắc Trung Hoa hình thành và phát triển trên cơ sở nghệ thuật 

của châu Âu.  

c) Nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc Trung Hoa có sự gắn kết mật thiết với nhau. 

d) Kiến trúc Trung Hoa có các công năng như lăng mộ, cung đình, công trình phòng thủ quân 

sự...  

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 

 “Liên quan tới cách mạng công nghiệp 4.0, rất nhiều người đã đưa ra những “dự đoán 

tương lai” phong phú. Phổ biến nhất là dự đoán cho rằng lao động hiện tại sẽ bị AI, Robot và 

IoT thay thế. Một trong những dự đoán thuộc kiểu này cho rằng đến năm 2035, 34% lao động 

tại Anh, 42% lao động tại Mĩ, 49% lao động tại Nhật Bản sẽ bị AI và Robot thay thế. Năm 2035, 

tức là sau 15 năm nữa, người ta cũng dự đoán rằng do lái xe tự động mà 98% lao động trong 

ngành vận tải (taxi, xe buýt, vận chuyển bằng xe tải) sẽ thất nghiệp, các cửa hàng sẽ dần không 

còn người phục vụ và số lượng người lao động trong lĩnh vực tài chính, bác sĩ, luật sư cũng giảm 

mạnh”. 

(Manabu Sato, (Nguyễn Quốc Vương dịch), Cách mạng công nghiệp 4.0 và tương lai giáo 

dục, NXB Dân trí, Hà Nội, 2023, tr.12) 

a) Đoạn tư liệu đưa ra những dự đoán về sự thay đổi của lực lượng lao động dưới tác động 

của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  

b)  Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư chỉ dẫn đến những hệ lụy tiêu cực cho lực lượng 

lao động trong tương lai.  

c) Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư dẫn đến nguy cơ tình trạng thất nghiệp trên toàn 

cầu sẽ gia tăng. 

d) AI, Robot chỉ có thể thay thế sức lao động của con người trong lĩnh vực sản xuất vật chất.  

PHẦN B. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1. (2.5 điểm) 

a) Văn minh là gì? Cho ví dụ. 

b) Quan sát hình 1.1 và cho biết đây là công trình kiến trúc nào? Thuộc nền văn minh nào? 

 

Hình 1.1 

c) Những thành tựu nào của nền văn minh Hy Lạp, La Mã cổ đại còn được lưu giữ bảo tồn 

đến ngày nay? 

Câu 2. (2.5 điểm) 

a) Quan sát hình 1.2 và cho biết đây là phát minh nào? Phát minh đó ra đời trong cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ mấy? 
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Hình 1.2. 

b) Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, thành tựu nào quan trọng nhất? Vì sao? 

c) Phân tích ý nghĩa của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đối với sự phát 

triển của kinh tế? 

Câu 3. (1.0 điểm)  

Hiện nay, nhiều người hào hứng đón nhận lợi ích của trí tuệ nhân tạo nhưng không ít người 

lo lắng về sự phụ thuộc của con người vào nó. Từ góc nhìn của giới trẻ, em có suy nghĩ như thế 

nào về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với cuộc sống con người? 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) 

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn phương án) 

Câu 1. Chữ viết của cư dân Ai Cập cổ đại là gì? 

A. Chữ tượng hình    C. Chữ tượng thanh 

B. Chữ tượng ý     D. Chữ tượng nghĩa 

Câu 2. Năm 1814, G. Xti-phen-xơn đã chế tạo thành công 

A. đầu máy xe lửa đầu tiên.   C. máy hơi nước đầu tiên. 

B. ô tô đầu tiên.     D. máy bay đầu tiên. 

Câu 3. Không phân biệt đẳng cấp, tránh làm điều ác, chỉ làm điều thiện là chủ trương của 

tôn giáo nào ở Ấn Độ thời kì cổ trung đại? 

A. Nho giáo.  B. Đạo phật.  C. Bà La môn. D. Đạo giáo. 

Câu 4. Ai là người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng? 

A. Neo Am-strong. B. Phạm Tuân. C. Bu A-đin.  D. U. Ga-ga-rin. 

Câu 5. Năm 776 TCN, tại đền thờ thần Zeus ở Olympia (Hy Lạp) đã diễn ra sự kiện nào 

dưới đây? 

A. Đại hội thể thao Olympic định kì 4 năm tổ chức 1 lần. 

B. Đại hội thể thao Pa-na-thê-nai-a tại A-ten. 

C. Các cuộc đấu tranh của nô lệ và dân nghèo bùng nổ. 

D. Chính quyền La Mã chính thức công nhận Cơ đốc giáo. 

Câu 6. Nguồn nhiên liệu mới được phát hiện trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 2 

là 

A. gỗ   B. than  C. dầu   D. nước 

Câu 7. Nội dung của phong trào Văn hóa Phục hưng là gì? 

A. Phê phán xã hội phong kiến, đề cao giá trị con người. 

B. Đòi cải tạo xã hội phong kiến, phê phán Giáo hội Ki-tô. 

C. Phê phán xã hội phong kiến, đề cao khoa học tự nhiên. 

D. Phê phán xã hội phong kiến và giáo hộ Ki-tô lỗi thời, đề cao con người và khoa học tự 

nhiên. 

Câu 8. Robot đầu tiên được cấp quyền công dân như con người là 

A. Paro    B. Sô-phi-a  C. Robaer  D. Asimo 

II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau:  

 “Thành tựu về kiến trúc của La Mã lại càng rực rỡ. Về mặt này, người La Mã đã có rất 

nhiều sáng tạo. Các công trình kiến trúc của La Mã bao gồm tường thành, đền miếu, cung điện, 

rạp hát, khải hoàn môn, cột kỉ niệm, cầu đường,… Những công trình này từ thời cộng hòa đã có, 

những đặc biệt phát triển từ thời Ôctaviút. Chính Ôctaviút đã tự hào nói rằng ông đã biến La Mã 

bằng gạch thành La Mã bằng đá cẩm thạch”. 
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 (Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, 2010, tr.263) 

a) Ngày nay, thành tựu kiến trúc La Mã cổ đại đã đóng góp lớn cho sự phát triển của các 

ngành như kiến trúc, điện ảnh, du lịch,… 

b) Các công trình kiến trúc của La Mã bao gồm tường thành, đền miếu, cung điện, rạp hát,… 

Những công trình này đã có từ thời cộng hòa.  

c) Ôctaviút là vị hoàng đế đầu tiên của Đế quốc La Mã cổ đại và là người đã biến La Mã bằng 

gạch thành La Mã bằng đá cẩm thạch.  

d)  Kiến trúc La Mã cổ đại được hình thành và phát triển trên cơ sở của lối kiến trúc Ai Cập 

cổ đại.  

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Sự tiến bộ về kỹ thuật trong các công nghiệp đã đặt ra một vấn đề lớn cho nền kinh tế là 

phải sản xuất nhiều máy mới. Muốn thế phải phát triển các ngành luyện kim và chế tạo cơ 

khí.Năm 1735, Abraham Đacbi phát minh ra phương pháp nấu than cốc từ than đá để luyện 

gang. Đó là một phát minh đặc biệt quan trọng vì rừng rậm ở nước Anh đã bị cắt trụi, than gỗ 

không còn bao nhiêu và đến năm 1756 thì được cải tiến hoàn thiện hơn. Năm 1784, Cooctơ xây 

lò luyện gang dùng nguyên liệu khoáng sản để sản xuất gang thép. Những phát minh đó làm khả 

năng sản xuất đồ kim loại tăng lên và các ngành khai mỏ phát triển”. 

    (Vũ Dương Ninh, Lịch sử thế giới cận đại, NXB Giáo dục, 2019, tr.45) 

a) Sự phát triển của công nghiệp nặng đặt ra một vấn đề lớn trong sản xuất là phát minh nhiều 

máy mới.  

b) Abraham Đacbi phát minh ra phương pháp nấu than cốc đã đóng góp quan trọng trong 

ngành luyện gang.  

c)  Phương pháp nấu than cốc đã thúc đẩy ngành công nghiệp điện phát triển mạnh vào cuối 

TK XIX - đầu TK XX.  

d) Sự ra đời phương pháp nấu than cốc là tiền đề ra đời của cuộc cách mạng lần 3.  

PHẦN B. TỰ LUẬN (6.0 điểm) 

Câu 1. (2.5 điểm) 

a) Thế nào là văn minh? Cho ví dụ. 

b) Quan sát hình 1.1 và cho biết đây là phát minh nào? Thuộc nền văn minh nào? 

 
Hình 1.1 

c) Theo em, thế giới đã kế thừa những phát minh kĩ thuật nào của người Trung Quốc thời kì 

cổ trung đại? 

Câu 2. (2.5 điểm)  

a) Quan sát hình 1.2 và cho biết tên phát minh? Phát minh đó ra đời trong cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ mấy? 
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Hình 1.2 

b) Các yếu tố cốt lõi của kĩ thuật số trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì? 

c) Phân tích tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư đối với sự phát 

triển xã hội? 

Câu 3. (1.0 điểm) 

 Cố nhà văn Ray Bradbury từng nói “Internet là một thứ gây mất tập trung. Nó gây mất tập 

trung, nó vô nghĩa; nó không có thật. Nó ở trên không trung ở đâu đó”. Từ câu nói trên, em có 

suy nghĩ như thế nào về tác động của Internet đối với cuộc sống con người? 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ................................................................. Số báo danh: ..........................  
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(Đề kiểm tra gồm có 3 trang) 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN: Lịch sử 10 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

Họ và tên: ............................................................ Số báo danh: .......................... Mã đề 103 

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) 

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án) 

Câu 1. Một trong những chữ viết cổ do người Trung Quốc sáng tạo ra là 

A. chữ Phạn     C. chữ Kim văn 

B. chữ Hán     D. chữ Nôm 

Câu 2. Ét-mơn Các-rai chế tạo được máy dệt chạy bằng sức nước đã dẫn tới kết quả gì? 

A. Nhiều nhà máy dệt được xây dựng quanh bờ sông. 

B. Năng suất của thợ dệt tăng gần 40 lần so với dệt tay. 

C. Lao động tay chân dần dần thay thế bằng máy móc. 

D. Khởi đầu quá trình công nghiệp hóa tại nước Anh. 

Câu 3. Trong cách mạng công nghiệp lần thứ 3, cuộc “cách mạng xanh” diễn ra trong lĩnh 

vực  

A. nông nghiệp  B. công nghiệp C. tài chính  D. thương nghiệp 

Câu 4. Cư dân quốc gia cổ đại nào sau đây đã phát minh ra số 0? 

A. Trung Quốc  B. Ấn Độ  C. Hy Lạp  D. Ai Cập 

Câu 5. Trường học A-ten, Chúa Ki-tô bị đóng đinh, khu vườn xinh đẹp là những tuyệt tác 

hội họa trong thời kì 

A. cổ đại Hy Lạp - La Mã.  C. văn hóa Phục hưng. 

B. phương Tây hiện đại.  D. phương Đông hiện đại. 

Câu 6. Thành tựu nào sau đây được mệnh danh là “Bác sĩ biết tuốt”? 

A. Google    C. Máy tính Xê-rốc An-tô 

B. Cỗ máy IBM Oát-xơn  D. Rô bốt Sô-phi-a 

Câu 7. Đặc điểm của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất là 

A. sử dụng năng lượng mặt trời. C. sử dụng năng lượng điện. 

B. sử dụng động cơ đốt trong.  D. sử dụng năng lượng nước. 

Câu 8. Ai là đại diện tiêu biểu cho nền sử học ở hy Lạp và La Mã thời cổ đại? 

A. Hê-rô-đốt và Pla-tôn.  C. Hê-rô-đốt và Tuy-xi-đít. 

B. Tuy-xi-đít và Pla-tôn.  D. Stơ-ra-bôn và Tuy-xi-đít. 

II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau: 

 “Trong số các đền chùa của các tôn giáo như Bà-la-môn giáo, Phật giáo, Giai-na giáo, 

chùa hang là một loại công trình đặc biệt của Ấn Độ thời cổ - trung đại, thường là những công 

trình nghệ thuật kết hợp kiến trúc với điêu khắc, hội họa. Tiêu biểu cho loại công trình này là 

những gian chùa hang ở A-gian-ta được kiến tạo từ thế kỉ II TCN đến thế kỉ VIII. Phương pháp 

kiến tạo loại chùa này là khoét sâu vào vách núi đá, có nhiều cột chống và được trang trí bằng 

nhiều bức chạm tinh vi và những tranh bích họa rất đẹp”. 

 (Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1991, tr.81) 
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a) Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về thành tựu của văn minh Ấn Độ trên các lĩnh vực tôn 

giáo, kiến trúc và điêu khắc.  

b) Bà-la-môn giáo, Phật giáo, Giai-na giáo là những tôn giáo được du nhập từ bên ngoài và 

nhanh chóng phát triển mạnh mẽ ở Ấn Độ.  

c) Chùa hang là một loại công trình kiến trúc tiêu biểu của Ấn Độ thuộc dòng kiến trúc tôn 

giáo.  

d)  Một trong những yếu tố làm nên giá trị đặc sắc của chùa hang là sự kết hợp hài hòa giữa 

giữa nghệ thuật kiến trúc với nghệ thuật điêu khắc và hội họa. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 

 “Một khi cuộc cách mạng của Apple - máy tính cá nhân - Windows chứng tỏ cho mọi 

người thấy giá trị của khả năng số hóa thông tin và kiểm soát thông tin trên máy tính và các phần 

mềm văn bản, và một khi trình duyệt khiến internet trở nên sống động và cho phép các trang 

web có thể nhảy múa, hát và trình diễn thì tất cả mọi người đều muốn số hóa mọi thứ càng nhiều 

càng tốt để họ có thể gửi những thông tin này tới người khác qua internet”. 

 (Thô-mát L. Phờ-ri-man, Thế giới phẳng, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2018, tr.91) 

a)  Đoạn tư liệu cung cấp thông tin về những thành tựu trên mọi lĩnh vực của các cuộc cách 

mạng công nghiệp thời kì hiện đại.  

b)  “Máy tính cá nhân”, “Windows”, “Internet” là những thành tựu tiêu biểu được khởi nguồn 

từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.  

c)  Sự ra đời của máy tính cá nhân, hệ điều hành, internet đã đánh dấu sự ra đời của cuộc cách 

mạng số hóa.  

d)  Chỉ khi có sự xuất hiện của internet, con người mới nảy sinh nhu cầu trao đổi và chia sẻ.  

PHẦN B. TỰ LUẬN (6.0 điểm) 

Câu 1. (2.5 điểm) 

a) Văn minh là gì? Cho ví dụ. 

b) Quan sát hình 1.1 và cho biết đây là thành tựu nào? Thành tựu đó thuộc nền văn minh nào? 

 
 Hình 1.1 

c) Những thành tựu nào của nền văn minh Hy Lạp, La Mã còn được lưu giữ bảo tồn đến 

ngày nay? 

Câu 2. (2.5 điểm) 

a) Quan sát hình 1.2 và cho biết tên phát minh. Phát minh đó ra đời trong cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ mấy? 
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Hình 1.2 

b) Trong cách mạng công nghiệp lần thứ nhất, thành tựu nào quan trọng nhất? Vì sao? 

c) Trình bày ý nghĩa của cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai đối với sự phát 

triển kinh tế? 

Câu 3. (1.0 điểm)  

Hiện nay, nhiều người hào hứng đón nhận lợi ích của trí tuệ nhân tạo nhưng không ít người 

lo lắng về sự phụ thuộc của con người vào nó. Từ góc nhìn của giới trẻ, em có suy nghĩ như thế 

nào về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với cuộc sống con người? 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) 

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án) 

Câu 1. Hệ chữ cái La tinh và hệ chữ số La Mã (I, II, III, ...) là thành tựu của cư dân cổ 

A. Trung Hoa  B. Hy Lạp - Rôma  C. Ba Tư  D. Ấn Độ 

Câu 2. Ở thế kỉ XVIII, nhà phát minh vĩ đại nào được tôn vinh là “Người nhân lên sức 

mạnh gấp bội của con người”? 

A. Giêm Ha-gri-vơ.   C. Giêm-Oát.   

B. Ét-mơn Các-rai.    D. Ác-crai-tơ. 

Câu 3. Tôn giáo cổ xưa nhất và được coi là chính thống giáo của người Hy Lạp - La Mã cổ 

đại là 

A. Hinđu giáo  B. Cơ đốc giáo  C. Nho giáo   D. Phật giáo 

Câu 4. Đặc trưng của cuộc cách mạng công nghiệp lần hai là 

A. sử dụng năng lượng điện.  C. sử dụng năng lượng mặt trời. 

B. sử dụng năng lượng hạt nhân D. sử dụng năng lượng hơi nước. 

Câu 5. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự ra đời sớm của ngành lịch pháp và thiên 

văn học ở Ai Cập cổ đại là do 

A. nhu cầu sản xuất nông nghiệp C. nhu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng 

B. nhu cầu lưu trữ thông tin  D. nhu cầu tính toán trong xây dựng 

Câu 6. Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba đã 

A. góp phần thúc đẩy xu thế toàn cầu hóa 

B. đưa con người vào nền văn minh thông tin 

C. đưa con người vào nền văn minh nông nghiệp 

D. góp phần thúc đẩy quá trình đô thị hóa 

Câu 7. “Tứ đại danh tác” của Trung Quốc thời Minh, Thanh là 

A. Tây du kí, Thủy hử, Đông Chu liệt quốc, Tam quốc diễn nghĩa 

B. Tây du kí, Thủy hử, Hồng lâu mộng, Liêu trai chí dị 

C. Tây du kí, Thủy hử, Hồng lâu mộng, Tam quốc diễn nghĩa 

D. Tây du kí, Vân kiều, Hồng lâu mộng, Tam quốc diễn nghĩa 

Câu 8. Máy tính nào được coi là cha đẻ của máy tính hiện đại? 

A. Eniac   B. Lenovo  C. Apple  D. Samsung. 

II. Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau: 

 “Điều kiện chủ yếu dẫn đến sự ra đời của phong trào văn hóa phục hưng là do sự xuất hiện 

quan hệ tư bản chủ nghĩa. Trong khi đó, những thành tựu về văn hóa từ thế kỉ XI - XIII còn xa 

mới đáp ứng được nhu cầu của giai cấp tư sản mới ra đời, đồng thời cho đến lúc bấy giờ, tư 

tưởng tình cảm con người vẫn bị ràng buộc bởi hệ tư tưởng khắt khe của giáo hội Thiên chúa. 

Do vậy, giai cấp tư sản cần phải có hệ tư tưởng và nền văn hóa riêng để phục vụ cho đời sống 
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tinh thần của mình và để đấu tranh với hệ tư tưởng lỗi thời của giáo hội và của giai cấp quý tộc 

phong kiến đang cản trở phát triển của xã hội”. 

 (Vũ Dương Ninh, Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục, 2010, tr.331) 

a) Điều kiện chủ yếu dẫn đến sự ra đời của phong trào văn hóa phục hưng là do sự xuất hiện 

chủ nghĩa tư bản độc quyền.  

b) Văn minh phục hưng là nền văn minh khôi phục nguyên vẹn các giá trị văn hóa từ thời 

Hy Lạp - La Mã cổ đại.  

c) Phong trào văn hóa phục hưng Tây Âu là một phong trào văn hóa đấu tranh vào hệ tư 

tưởng lỗi thời, bảo thủ của chế độ phong kiến Tây Âu.  

d)  Thành tựu phong trào văn hóa phục hưng Tây Âu là cơ sở ra đời nền văn minh châu Âu 

thời hiện đại.  

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Sự tiến bộ về kỹ thuật trong các công nghiệp đã đặt ra một vấn đề lớn cho nền kinh tế là 

phải sản xuất nhiều máy mới. Muốn thế phải phát triển các ngành luyện kim và chế tạo cơ 

khí.Năm 1735, Abraham Đacbi phát minh ra phương pháp nấu than cốc từ than đá để luyện 

gang. Đó là một phát minh đặc biệt quan trọng vì rừng rậm ở nước Anh đã bị cắt trụi, than gỗ 

không còn bao nhiêu và đến năm 1756 thì được cải tiến hoàn thiện hơn. Năm 1784, Cooctơ xây 

lò luyện gang dùng nguyên liệu khoáng sản để sản xuất gang thép. Những phát minh đó làm khả 

năng sản xuất đồ kim loại tăng lên và các ngành khai mỏ phát triển”. 

   (Vũ Dương Ninh, Lịch sử thế giới cận đại, NXB Giáo dục, 2019, tr.45) 

a) Sự phát triển của công nghiệp nặng đặt ra một vấn đề lớn trong sản xuất là phát minh nhiều 

máy mới.  

b) Abraham Đacbi phát minh ra phương pháp nấu than cốc đã đóng góp quan trọng trong 

ngành luyện gang.  

c) Phương pháp nấu than cốc đã thúc đẩy ngành công nghiệp điện phát triển mạnh vào cuối 

TK XIX - đầu TK XX.  

d) Sự ra đời phương pháp nấu than cốc là tiền đề ra đời của cuộc cách mạng lần 3.  

PHẦN B. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1. (2.5 điểm) 

a) Thế nào là văn minh? Cho ví dụ. 

b) Quan sát hình 1.1 và cho biết tên công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc đó thuộc nền 

văn minh nào? 

 

Hình 1.1 

c) Theo em, văn minh Ấn Độ cổ trung đại ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tới khu vực nào? Ảnh 

hưởng trên những lĩnh vực nào?  
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Câu 2. (2.5 điểm)  

a) Quan sát hình 1.2 và cho biết tên của thành tựu. Thành tựu đó ra đời trong cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ mấy? 

 
Hình 1.2 

b) Các yếu tố cốt lõi của kĩ thuật số trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là gì? 

c) Trình bày tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư đối với sự 

phát triển của xã hội? 

Câu 3. (1.0 điểm) 

 Cố nhà văn Ray Bradbury từng nói “Internet là một thứ gây mất tập trung. Nó gây mất tập 

trung, nó vô nghĩa; nó không có thật. Nó ở trên không trung ở đâu đó”. Từ câu nói trên, em có 

suy nghĩ như thế nào về tác động của Internet đối với cuộc sống con người? 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Họ và tên thí sinh: ................................................................. Số báo danh: ..........................  
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PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) 

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (Mỗi câu hỏi chỉ chọn một phương án) 

Câu 1. Thành tựu nào sau đây không phải là phát minh quan trọng về kĩ thuật của người 

Trung Hoa thời kì cổ trung đại? 

A. Máy kéo sợi.  B. Thuốc súng. C. La bàn.  D. Kĩ thuật in. 

Câu 2. Trong cách mạng công nghiệp lần thứ 3, cuộc “cách mạng xanh” diễn ra trong lĩnh 

vực  

A. công nghiệp  B. nông nghiệp C. tài chính  D. thương nghiệp 

Câu 3. Các di sản văn hóa Phục hưng đã góp phần tạo nên bản sắc của nền văn hóa châu 

lục nào dưới đây? 

A. Châu Á.  B. Châu Mĩ.  C. Châu Phi.  D. Châu Âu. 

Câu 4. Kho dữ liệu khổng lồ rất quan trọng trong sự phát triển của công nghệ trong thời 

đại 4.0 là 

A. AI    B. 3D   C. Big Data  D. I cloud 

Câu 5. Không phân biệt đẳng cấp, tránh làm điều ác, chỉ làm điều thiện là chủ trương của 

tông giáo nào ở Ấn Độ thời kì cổ trung đại? 

A. Nho giáo.  B. Bà La môn. C. Đạo giáo.  D. Phật giáo. 

Câu 6. Ở thế kỉ XVIII, nhà phát minh vĩ đại nào được tôn vinh là “Người nhân lên sức 

mạnh gấp bội của con người” 

A. Giêm Oát  B. Giêm Ha-gri-vơ  C. Ác-crai-tơ D. Ét-mơn Các-rai 

Câu 7. Thuyết Nhật tâm của N. Cô-péc-ních khẳng định Trái đất tự quay xung quanh nó 

và quay quanh 

A. Mặt trời  B. Mặt trăng  C. Sao thổ  D. Sao hỏa 

Câu 8. Cách mạng công nghiệp lần thứ 2 được khởi đầu bằng 

A. phát minh về nhiệt C. phát minh về điện 

B. phát minh về tàu hóa D. phát minh về hơi nước 

II.  Câu trắc nghiệm đúng sai (Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, chọn đúng hoặc sai 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Trong các thành bang Hy Lạp, Aten là nơi có nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu: đền 

miếu, rạp hát, sân vận động... Ngoài Aten, ở các nơi khác cũng có những công trình kiến trúc 

đẹp như đền thần Dớt ở Ôlempi, các đền thờ ở một số thành phố Hy Lạp trên đảo Xixin. Thành 

tựu về kiến trúc của La Mã lại càng rực rỡ. Về mặt này, người La Mã đã có rất nhiều sáng tạo. 

Các công trình kiến trúc của La Mã bao gồm tường thành, đền miếu, cung điện, rạp hát, khải 

hoàn môn, cột kỉ niệm, cầu đường, ống dẫn nước,…” 

(Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010, 

tr.262, 263) 

a) Đoạn tư liệu trên đề cập đến thành tựu kiến trúc của Hy Lạp và La Mã thời cổ đại. 

b)  Đền thờ Thần Dớt là kiến trúc tiêu biểu của người La Mã. 
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c) Ở Hy Lạp, A ten là nơi có nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu nhất. 

d) Nghệ thuật Hy Lạp và La Mã bao gồm ba mặt chủ yếu là kiến trúc, điêu khắc, hội họa. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Năm 1785, người ta đã biết dùng máy hơi nước trong các xưởng dệt len nỉ. Năm 1789, 

người ta dùng máy hơi nước trong xưởng dệt vải. Chúng đã đạt công suất từ 6 đến 20 mã lực, 

lớn hơn bất kì cối xay gió hay những guồng nước lớn nhất, đáng tin cậy hơn và được lắp đặt ở 

bất kì đâu. Đến năm 1800, toàn nước Anh đã có 321 cỗ máy hơi nước…Đến năm 1825 tăng lên 

15 000 cỗ máy hơi nước”. 

(Lưu Tộ Xương, Quang Nhân Hồng, Hàn Thừa Văn, Lịch sử thế giới cận đại (1640 - 1900), 

NXB TP. Hồ Chí Minh, 2002, tr.108) 

a) Đoạn tư liệu trên nói về việc ứng dụng máy hơi nước trong ngành dệt.  

b) Trong vòng 25 năm (từ 1800 đến 1825), số lượng máy hơi nước ở Anh đã tăng gấp 50 

lần.  

c) Máy hơi nước đã thúc đẩy ngành chế tạo máy ra đời và phát triển.  

d) Nhờ có máy hơi nước, Anh là nước tiến hành cách mạng công nghiệp sớm nhất.  

PHẦN B. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

a) Trình bày khái niệm văn minh. 

b) Quan sát hình 1.1 và cho biết đây là công trình kiến trúc nào? Thuộc nền văn minh nào? 

 
 Hình 1.1  

Câu 2. (2.0 điểm) 

a) Quan sát hình 1.2 và cho biết đây là phát minh nào? Phát minh đó ra đời trong cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ mấy? 

 
Hình 1.2 

b) Kể tên một số thành tựu ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ 

hai. 

Câu 3. (2.0 điểm) 

Trình bày tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư đối với sự phát 

triển của xã hội? 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU 

 

(Đề kiểm tra gồm có 03 trang) 

KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I 

NĂM HỌC 2024 - 2025 

MÔN: Lịch sử 10 

Thời gian làm bài: 45 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

Họ và tên: ........................................................ Số báo danh: .......................... 
Mã đề 106 

- HSHN - 

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm) 

I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8. Mỗi câu 

hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. 

Câu 1. Các di sản văn hóa Phục hưng đã góp phần tạo nên bản sắc của nền văn hóa châu 

lục nào dưới đây? 

 A. Châu Phi. B. Châu Á. C. Châu Âu. D. Châu Mĩ. 

Câu 2. Kho dữ liệu khổng lồ rất quan trọng trong sự phát triển của công nghệ trong thời 

đại 4.0 là 

 A. I cloud B. 3D C. Big Data D. AI 

Câu 3. Thuyết Nhật tâm của N. Cô-péc-ních khẳng định Trái đất tự quay xung quanh nó 

và quay quanh 

 A. Sao thổ B. Mặt trăng C. Mặt trời D. Sao hỏa 

Câu 4. Thành tựu nào sau đây không phải là phát minh quan trọng về kĩ thuật của người 

Trung Hoa thời kì cổ trung đại? 

 A. La bàn. B. Thuốc súng. C. Máy kéo sợi. D. Kĩ thuật in. 

Câu 5. Trong cách mạng công nghiệp lần thứ 3, cuộc “cách mạng xanh” diễn ra trong lĩnh 

vực 

 A. nông nghiệp B. thương nghiệp C. tài chính D. công nghiệp 

Câu 6. Ở thế kỉ XVIII, nhà phát minh vĩ đại nào được tôn vinh là “Người nhân lên sức 

mạnh gấp bội của con người” 

 A. Giêm Ha-gri-vơ B. Ét-mơn Các-rai C. Giêm Oát D. Ác-crai-tơ 

Câu 7. Cách mạng công nghiệp lần thứ 2 được khởi đầu bằng 

 A. phát minh về hơi nước B. phát minh về điện 

 C. phát minh về tàu hóa D. phát minh về nhiệt 

Câu 8. Không phân biệt đẳng cấp, tránh làm điều ác, chỉ làm điều thiện là chủ trương của 

tông giáo nào ở Ấn Độ thời kì cổ trung đại? 

 A. Phật giáo. B. Nho giáo. C. Đạo giáo. D. Bà La môn. 

II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở 

mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Trong các thành bang Hy Lạp, Aten là nơi có nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu: đền 

miếu, rạp hát, sân vận động... Ngoài Aten, ở các nơi khác cũng có những công trình kiến trúc 

đẹp như đền thần Dớt ở Ôlempi, các đền thờ ở một số thành phố Hy Lạp trên đảo Xixin. Thành 

tựu về kiến trúc của La Mã lại càng rực rỡ. Về mặt này, người La Mã đã có rất nhiều sáng tạo. 

Các công trình kiến trúc của La Mã bao gồm tường thành, đền miếu, cung điện, rạp hát, khải 

hoàn môn, cột kỉ niệm, cầu đường, ống dẫn nước,…” 
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(Vũ Dương Ninh (Chủ biên), Lịch sử văn minh thế giới, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010, 

tr.262, 263) 

 a) Ở Hy Lạp, A ten là nơi có nhiều công trình kiến trúc tiêu biểu nhất. 

 b) Đền thờ Thần Dớt là kiến trúc tiêu biểu của người La Mã. 

 c) Nghệ thuật Hy Lạp và La Mã bao gồm ba mặt chủ yếu là kiến trúc, điêu khắc, hội họa. 

 d) Đoạn tư liệu trên đề cập đến thành tựu kiến trúc của Hy Lạp và La Mã thời cổ đại. 

Câu 2. Đọc đoạn tư liệu sau: 

“Năm 1785, người ta đã biết dùng máy hơi nước trong các xưởng dệt len nỉ. Năm 1789, 

người ta dùng máy hơi nước trong xưởng dệt vải. Chúng đã đạt công suất từ 6 đến 20 mã lực, 

lớn hơn bất kì cối xay gió hay những guồng nước lớn nhất, đáng tin cậy hơn và được lắp đặt ở 

bất kì đâu. Đến năm 1800, toàn nước Anh đã có 321 cỗ máy hơi nước…Đến năm 1825 tăng lên 

15 000 cỗ máy hơi nước”. 

(Lưu Tộ Xương, Quang Nhân Hồng, Hàn Thừa Văn, Lịch sử thế giới cận đại (1640 - 1900), 

NXB TP. Hồ Chí Minh, 2002, tr.108) 

 a) Nhờ có máy hơi nước, Anh là nước tiến hành cách mạng công nghiệp sớm nhất. 

 b) Máy hơi nước đã thúc đẩy ngành chế tạo máy ra đời và phát triển. 

 c) Trong vòng 25 năm (từ 1800 đến 1825), số lượng máy hơi nước ở Anh đã tăng gấp 50 lần. 

 d) Đoạn tư liệu trên nói về việc ứng dụng máy hơi nước trong ngành dệt. 

PHẦN B. TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1. (2.0 điểm) 

c) Trình bày khái niệm văn minh. 

d) Quan sát hình 1.1 và cho biết đây là công trình kiến trúc nào? Thuộc nền văn minh nào? 

 

 Hình 1.1  

Câu 2. (2.0 điểm) 

c) Quan sát hình 1.2 và cho biết đây là phát minh nào? Phát minh đó ra đời trong cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ mấy? 

 
Hình 1.2 
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d) Kể tên một số thành tựu ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ 

hai. 

Câu 3. (2.0 điểm) 

Trình bày tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ ba và lần thứ tư đối với sự phát 

triển của xã hội? 

- HẾT - 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 
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 CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2024 - 2025 

MÃ ĐỀ 101 

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) 

Phần I II 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 

Đáp án C A B D B B A A Đ S Đ Đ Đ S Đ S 

Lưu ý: Phần I: mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. Phần II: Đúng 1 câu được 0,1 điểm, đúng 2 

câu được 0,25 điểm, đúng 3 câu được 0,5 điểm. 

PHẦN B. TỰ LUẬN 

Câu 1. (2.5 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

➢ Khái niệm - Là trạng thái tiến bộ về vật chất và tinh thần của xã hội loài người, tức là 

trạng thái phát triển cao của nền văn hóa. 
0.5 

❖ Ví dụ: Văn minh Ai Cập (Kim tự tháp, tượng nhân sư), văn minh Ấn Độ,… 0.5 

➢ Hình 1.1 - Đền Pác-tê-nông. 0.25 

- Thuộc nền văn minh Hy Lạp. 0.25 

❖ Những thành tựu Hy Lạp, La Mã cổ đại còn lưu giữ đến ngày nay: Toán học, chữ 

số La Mã, đấu trường Cô-li-dê,… 
1.0 

Câu 2. (2.5 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Hình 1.2 
- Máy bay đầu tiên trên thế giới. 0.25 

- Ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai. 0.25 

Thành tựu quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp lần thứ 2: Phát minh ra điện/ 

động cơ điện. 

Vì động cơ điện gắn với quá trình điện khí hóa, có khả năng ứng dụng rộng rãi trong dây 

chuyền sản xuất hàng loạt/ ứng dụng rộng rãi nhiều lĩnh vực. 

1.0 

Ý 

nghĩa 

+ Thúc đẩy sản xuất, sản lượng công nghiệp tăng lên, thay thế lao động của con 

người bằng máy móc. 
0.25 

+ Cách mạng công nghiệp lần hai chuyển nền công nghiệp cơ khí sang điện khí 

hóa. 
0.25 

+ Làm thay đổi căn bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế TBCN. 0.25 

+ Thúc đẩy mạnh mẽ những chuyển biến của các ngành kinh tế khác. 0.25 

Câu 3. (1.0 điểm)  

❖ Học sinh nêu quan điểm và đưa ra lập luận nếu hợp lý và thuyết phục thì được tính điểm. 

❖ Gợi ý trả lời: 

- Trí tuệ nhân tao ngày càng phổ biến rộng rãi và có nhiều tác động tới đời sống con người. 

- Nếu sử dụng đúng cách trí tuệ nhân tạo sẽ tác động tích cực: 

+ Giúp con người học tập, giải quyết các bài toán hay các vấn đề trong cuộc sống. 

- Nếu sử dụng sai cách trí tuệ nhân tạo sẽ tác động tiêu cực: 

+ Làm cho con người bị phụ thuộc, ỷ lại, ảnh hưởng khả năng tư duy và giải quyết các vấn đề. 

- Có thể đưa ra một số giải pháp: Sử dụng khi thực sự cần thiết, sử dụng tham khảo và sử dụng 

đúng mục đích,… 

- HẾT - 
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 CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2024 - 2025 

MÃ ĐỀ 102 

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) 

Phần I II 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 

Đáp án A A B A A C D B Đ Đ Đ S S Đ S S 

Lưu ý: Phần I: mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. Phần II: Đúng 1 câu được 0,1 điểm, đúng 2 

câu được 0,25 điểm, đúng 3 câu được 0,5 điểm. 

PHẦN B. TƯ LUẬN 

Câu 1. (2.5 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

➢ Khái niệm - Là trạng thái tiến bộ về vật chất và tinh thần của xã hội loài người, tức là 

trạng thái phát triển cao của nền văn hóa. 
0.5 

❖ Ví dụ: Văn minh Ai Cập (Kim tự tháp, tượng nhân sư), văn minh Ấn Độ,… 0.5 

➢ Hình 1.1 - La bàn. 0.25 

- Thuộc nền văn minh Trung hoa. 0.25 

❖ Thế giới đã kế thừa những phát minh kĩ thuật nào của người Trung Quốc thời kì cổ 

trung đại là kĩ thuật làm giấy, kĩ thuật in, chế tạo thuốc súng, la bàn. 
1.0 

Câu 2. (2.5 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Hình 1.2 
- Vệ tinh Spút - ních. 0.25 

- Ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ ba. 0.25 

❖ Các yếu tố cốt lõi trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư là: Trí tuệ nhân tạo, 

Internet kết nối vạn vật, Dữ liệu lớn. 
1.0 

Tác 

động đối 

với xã 

hội 

+ Xuất hiện của giai cấp công nhân hiện đại.  0.25 

+ Số lượng công nhân có tri thức, kĩ năng và trình độ chuyên môn cao ngày 

càng tang. 
0.25 

+ Giai cấp công nhân hiện đại tiếp tục giữ vai trò là lực lượng chính trị - xã hội 

chủ yếu trong các cuộc đấu tranh chính trị 
0.25 

+ Làm gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở các nước, xói 

mòn văn hóa, giá trị truyền thống của công đồng. 
0.25 

Câu 3. (1.0 điểm) 

❖ Học sinh nêu quan điểm và đưa ra lập luận nếu hợp lý và thuyết phục thì được tính điểm. 

❖ Gợi ý trả lời: 

- Internet ngày càng phổ biến rộng rãi và có nhiều tác động tới đời sống con người. 

- Nếu sử dụng đúng cách Internet sẽ tác động tích cực: 

+ Giúp con người kết nối từ xa, giao lưu kết bạn, trò chuyện lành mạnh, giúp đỡ giải trí và 

học tập. 

- Nếu sử dụng sai cách Internet sẽ có tác động tiêu cực:  

+ Làm cho con người bị phụ thuộc, mất nhiều thời gian, hình thành lối sông khép kín, vô 

cảm, xa lánh với thế giới thực tế. 

- Có thể đưa ra một số giải pháp: Sử dụng với quỹ thời gian hợp lý và sử dụng đúng mục 

đích,… 

- HẾT - 
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 CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2024 - 2025 

MÃ ĐỀ 103 

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) 

Phần I II 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 

Đáp án C B A B C B D C Đ S Đ Đ S S Đ S 

Lưu ý: Phần I: mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. Phần II: Đúng 1 câu được 0,1 điểm, đúng 2 

câu được 0,25 điểm, đúng 3 câu được 0,5 điểm. 

PHẦN B. T Ự LUẬN 

Câu 1. (2.5 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

➢ Khái niệm - Là trạng thái tiến bộ về vật chất và tinh thần của xã hội loài người, 

tức là trạng thái phát triển cao của nền văn hóa. 

0.5 

❖ Ví dụ: Văn minh Ai Cập (Kim tự tháp, tượng nhân sư), văn minh Ấn Độ,… 0.5 

➢ Hình 1.1 - Định lý Pi - ta - go. 0.25 

- Thuộc nền văn minh Hy Lạp. 0.25 

❖ Những thành tựu Hy Lạp, La Mã cổ đại còn lưu giữ đến ngày nay: Toán học, chữ 

số La Mã, đấu trường Cô-li-dê,… 
1.0 

Câu 2. (2.5 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Hình 1.2 
- Máy kéo sợi Jenny. 0.25 

- Ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. 0.25 

Thành tựu quan trọng nhất trong cách mạng công nghiệp lần thứ nhất: Máy hơi nước 

của Giêm Oát.Vì làm tăng năng suất lao động, giảm sức lao động cơ bắp của con người. 
1.0 

Ý nghĩa  

+ Thúc đẩy sản xuất, sản lượng công nghiệp tăng lên, thay thế lao động của con 

người bằng máy móc. 
0.25 

+ Cách mạng công nghiệp lần hai chuyển nền công nghiệp cơ khí sang điện khí 

hóa. 
0.25 

+ Làm thay đổi căn bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế TBCN. 0.25 

+ Thúc đẩy mạnh mẽ những chuyển biến của các ngành kinh tế khác 0.25 

Câu 3. (1.0 điểm) 

❖ Học sinh nêu quan điểm và đưa ra lập luận nếu hợp lý và thuyết phục thì được tính điểm. 

❖ Gợi ý trả lời: 

- Trí tuệ nhân tao ngày càng phổ biến rộng rãi và có nhiều tác động tới đời sống con người. 

- Nếu sử dụng đúng cách trí tuệ nhân tạo sẽ tác động tích cực: 

+ Giúp con người học tập, giải quyết các bài toán hay các vấn đề trong cuộc sống. 

- Nếu sử dụng sai cách trí tuệ nhân tạo sẽ tác động tiêu cực: 

+ Làm cho con người bị phụ thuộc, ỷ lại, ảnh hưởng khả năng tư duy và giải quyết các vấn 

đề. 

- Có thể đưa ra một số giải pháp: Sử dụng khi thực sự cần thiết, sử dụng tham khảo và sử 

dụng đúng mục đích,… 

- HẾT - 
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 CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2024 - 2025 

MÃ ĐỀ 104 

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm)  

Phần I II 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 

Đáp án B C B A A B C A S S Đ Đ S Đ S S 

Lưu ý: Phần I: mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. Phần II: Đúng 1 câu được 0,1 điểm, đúng 2 

câu được 0,25 điểm, đúng 3 câu được 0,5 điểm. 

PHẦN B. TỰ LUẬN 

Câu 1. (2.5 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

➢ Khái niệm - Là trạng thái tiến bộ về vật chất và tinh thần của xã hội loài người, tức là 

trạng thái phát triển cao của nền văn hóa. 

0.5 

❖ Ví dụ: Văn minh Ai Cập (Kim tự tháp, tượng nhân sư), văn minh Ấn Độ,… 0.5 

➢ Hình 1.1 - Lăng Ta - giơ Ma - han. 0.25 

- Thuộc nền văn minh Ấn Độ. 0.25 

❖ Văn minh Ấn Độ ảnh hưởng mạnh mẽ nhất ở khu vực Đông Nam Á. Ảnh hưởng về 

chữ viết, tôn giáo, kiến trúc,… 
1.0 

Câu 2. (2.5 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Hình 1.2 
- Người máy Asimo. 0.25 

- Ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. 0.25 

❖ Các yếu tố cốt lõi trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư là: Trí tuệ nhân tạo, 

Internet kết nối vạn vật, Dữ liệu lớn. 
1.0 

Tác 

động đối 

với xã 

hội 

+ Xuất hiện của giai cấp công nhân hiện đại.  0.25 

+ Số lượng công nhân có tri thức, kĩ năng và trình độ chuyên môn cao ngày 

càng tăng. 
0.25 

+ Giai cấp công nhân hiện đại tiếp tục giữ vai trò là lực lượng chính trị - xã hội 

chủ yếu trong các cuộc đấu tranh chính trị. 
0.25 

+ Làm gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở các nước, xói 

mòn văn hóa, giá trị truyền thống của cộng đồng. 
0.25 

Câu 3. (1.0 điểm)  

❖ Học sinh nêu quan điểm và đưa ra lập luận nếu hợp lý và thuyết phục thì được tính điểm. 

❖ Gợi ý trả lời: 

- Internet ngày càng phổ biến rộng rãi và có nhiều tác động tới đời sống con người. 

- Nếu sử dụng đúng cách Internet sẽ tác động tích cực: 

+ Giúp con người kết nối từ xa, giao lưu kết bạn, trò chuyện lành mạnh, giúp đỡ giải trí và 

học tập. 

- Nếu sử dụng sai cách Internet sẽ có tác động tiêu cực:  

 + Làm cho con người bị phụ thuộc, mất nhiều thời gian, hình thành lối sông khép kín, vô 

cảm, xa lánh với thế giới thực tế. 

- Có thể đưa ra một số giải pháp: Sử dụng với quỹ thời gian hợp lý và sử dụng đúng mục 

đích,… 

- HẾT -



 

ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA LỊCH SỬ 10 

 CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2024 - 2025 

ĐỀ 105 

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) 

Phần I II 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 

Đáp án A B D C D  A A C Đ S Đ Đ Đ S Đ S 

Lưu ý: Phần I: mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. Phần II: Đúng 1 câu được 0,1 điểm, đúng 2 

câu được 0,25 điểm, đúng 3 câu được 0,5 điểm. 

PHẦN B. TỰ LUẬN 

Câu 1. (2.0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

➢ Khái niệm - Là trạng thái tiến bộ về vật chất và tinh thần của xã hội loài người, tức là 

trạng thái phát triển cao của nền văn hóa. 
1.0 

➢ Hình 1.1 - Kim Tự Tháp. 0.5 

- Thuộc nền văn minh Ai Cập. 0.5 

Câu 2. (2.0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

➢ Hình 1.2 - Tàu thủy chạy bằng động cơ hơi nước. 0.5 

- Ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. 0.5 

❖ Một số thành tựu ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai:  

Máy kéo sợi, đầu máy xe lửa chạy bằng động cơ hơi nước, máy bay đầu tiên,… 
 1.0 

Câu 3. (2.0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Tác 

động đối 

với xã 

hội 

+ Xuất hiện của giai cấp công nhân hiện đại.  0.5 

+ Số lượng công nhân có tri thức, kĩ năng và trình độ chuyên môn cao ngày 

càng tăng. 
0.5 

+ Giai cấp công nhân hiện đại tiếp tục giữ vai trò là lực lượng chính trị - xã hội 

chủ yếu trong các cuộc đấu tranh chính trị. 
0.5 

+ Làm gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở các nước, xói 

mòn văn hóa, giá trị truyền thống của cộng đồng. 
0.5 

- HẾT - 
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 CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC: 2024 - 2025 

ĐỀ 106 

PHẦN A. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) 

Phần I II 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 

Đáp án C C C C A C B A Đ S Đ Đ S Đ S Đ 

Lưu ý: Phần I: mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm. Phần II: Đúng 1 câu được 0,1 điểm, đúng 2 câu 

được 0,25 điểm, đúng 3 câu được 0,5 điểm. 

PHẦN B. TỰ LUẬN 

Câu 1. (2.0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

➢ Khái niệm - Là trạng thái tiến bộ về vật chất và tinh thần của xã hội loài người, tức là 

trạng thái phát triển cao của nền văn hóa. 
1.0 

➢ Hình 1.1 - Vạn Lý trường thành 0.5 

- Thuộc nền văn minh Trung Hoa. 0.5 

Câu 2. (2.0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

➢ Hình 1.2 - Đầu máy xe lửa Xti - phen - xơn. 0.5 

- Ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. 0.5 

❖ Một số thành tựu ra đời trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ nhất và lần thứ hai:  

Máy kéo sợi, đầu máy xe lửa chạy bằng động cơ hơi nước, máy bay đầu tiên,… 
 1.0 

Câu 3. (2.0 điểm) 

NỘI DUNG TRẢ LỜI ĐIỂM 

Tác 

động đối 

với xã 

hội 

+ Xuất hiện của giai cấp công nhân hiện đại.  0.5 

+ Số lượng công nhân có tri thức, kĩ năng và trình độ chuyên môn cao ngày 

càng tăng. 
0.5 

+ Giai cấp công nhân hiện đại tiếp tục giữ vai trò là lực lượng chính trị - xã hội 

chủ yếu trong các cuộc đấu tranh chính trị. 
0.5 

+ Làm gia tăng khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở các nước, xói 

mòn văn hóa, giá trị truyền thống của cộng đồng. 
0.5 

 

- HẾT - 

 

 


